
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TTYT TỦA CHÙA 

 

Số: 75/TM-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày 30 tháng 6 năm 2026 

 

THƯ MỜI KHẢO SÁT CẤU HÌNH KỸ THUẬT VÀ CUNG CẤP BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị CNTT và phần mềm tại Việt 

Nam. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các Luật sửa đổi số 57/2024/QH15, số 

90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ quy định quản 

lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-SYT ngày 31/10/2025 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên về 

việc Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán đầu tư cơ sở hạ tầng để triển khai bệnh án điện tử cho 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa; 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa đang triển khai lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho dự án: 

“Đầu tư cơ sở hạ tầng để triển khai bệnh án điện tử cho Trung tâm Y tế Tủa Chùa”. Nhằm 

mục đích xác định cấu hình kỹ thuật tối ưu và giá dự toán gói thầu sát với thực tế thị trường, 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa kính mời các đơn vị quan tâm tham gia gửi thông tin khảo sát 

cấu hình và báo giá như sau: 

1. Nội dung yêu cầu: 

- Cung cấp thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị hạ tầng CNTT và giải pháp phần 

mềm theo danh mục đính kèm tại Phụ lục Thư mời này. 

- Cung cấp báo giá tham khảo cho các danh mục nêu trên (Giá đã bao gồm thuế GTGT 

và các chi phí liên quan để vận hành hoàn chỉnh hệ thống). 

2. Hình thức và địa điểm nhận hồ sơ: 

Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng thuộc Trung 

tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Phong, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). 

- Nhận qua email: havanthanh.vn@gmail.com (Bản scan). 

(Báo giá có đầy đủ thông tin và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá) 

- Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá: Họ và tên: Hà Văn Thành - Nhân viên 

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng. Số điện thoại: 0989750007. Email: 

havanthanh.vn@gmail.com. 

3. Thời hạn tiếp nhận thông tin: Trước 17 giờ 00 ngày 06 tháng 7 năm 2026 (tối 

thiểu 05 ngày kể từ ngày phát hành thư mời). 

4. Hồ sơ gửi kèm bao gồm: 

- Công văn gửi báo giá và đề xuất kỹ thuật. 
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- Bảng báo giá (theo mẫu tại Phụ lục đính kèm Thư mời này). 

- Tài liệu kỹ thuật (Catalog), thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị đề xuất. 

Trung tâm Y tế Tủa Chùa rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./. 

 

 Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT/MSC; 

 - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Vì A Bảo 
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Phụ lục I  

DANH MỤC TÀI SẢN THUỘC GÓI THẦU  

(Kèm theo Thư mời khảo sát cấu hình kỹ thuật và cung cấp báo giá số:75/TM-TTYT ngày 

30/6/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

STT 
Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Nội dung cần khảo sát, tham khảo 

I 
MUA SẮM THIẾT BỊ 

CNTT 
   

1 Thiết bị lưu trữ SAN Bộ 1 
Dung lượng, IOPS, giao thức kết nối, khả 

năng mở rộng. 

2 Card mạng cho máy chủ Cái 2 
Chuẩn kết nối 10Gb/25Gb, tương thích 

Server hiện có. 

3 
Đầu đọc CCCD gắn chíp 

và vân tay 
Chiếc 15 

Khả năng đọc chip, quét vân tay, chuẩn kết 

nối USB. 

4 Thiết bị cân bằng tải Cái 1 
Throughput, số kết nối đồng thời, tính năng 

bảo mật. 

5 
Thiết bị chuyển mạch 

Switch layer 3 
Cái 1 Tốc độ chuyển mạch, số cổng hỗ trợ Routing. 

6 
Switch core 24 port 

quang 
Cái 1 

Số port SFP+, tính năng stacking, quản lý tập 

trung. 

7 
Switch access 24 port, 4 

SFP+ 
Cái 12 

Khả năng cấp nguồn PoE (nếu có), tốc độ 

uplink. 

8 Switch access 16 port 1G Cái 1 Số cổng, chuẩn rack mount. 

9 
Switch access 8 port 

PoE, 2 SFP+ 
Cái 12 

Công suất PoE mỗi cổng, tổng công suất 

nguồn. 

10 
Thiết bị quản lý tập 

trung không dây 
Cái 1 

Số lượng AP quản lý tối đa, tính năng 

roaming. 

11 Thiết bị Wifi Cái 25 
Chuẩn Wifi 6, băng tần, số lượng user truy 

cập đồng thời. 

12 Tủ rack 6U Bộ 10 
Kích thước, chất liệu sơn tĩnh điện, phụ kiện 

đi kèm. 

13 Tủ rack 42U Bộ 1 
Kích thước tiêu chuẩn, hệ thống làm mát tích 

hợp. 

14 Tủ rack 20U Bộ 1 Kích thước, độ sâu tủ phục vụ lắp đặt thiết bị. 

15 Tủ rack 27U Bộ 1 Kích thước, khả năng chịu tải của khay. 

16 Bộ lưu điện 10Kva Bộ 1 
Thời gian lưu điện, công nghệ Online, khả 

năng quản trị mạng. 

17 
Màn hình hiển thị số xếp 

hàng 32 inch 
Cái 9 

Độ phân giải, cổng kết nối, khả năng vận 

hành 24/7. 

18 
Màn hình hiển thị thông 

tin 55 inch 
Cái 2 

Viền mỏng, độ sáng cao, tính năng chuyên 

dụng y tế. 
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STT 
Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa 
ĐVT 

Số 

lượng 
Nội dung cần khảo sát, tham khảo 

19 
Giá treo đa năng cho tivi 

32-43inch 
Cái 11 Khả năng xoay, chịu lực, chuẩn VESA. 

20 Card màn hình Cái 11 
Dung lượng VRAM, chuẩn khe cắm, độ phân 

giải hỗ trợ. 

21 Cáp HDMI 10m Chiếc 11 Chuẩn HDMI 2.0/2.1, khả năng chống nhiễu. 

22 Hộp ODF 48 FO Cái 1 
Đầy đủ phụ kiện (khay nối, ống co nhiệt, 

adapter). 

23 Hộp ODF 4 FO Cái 10 Loại treo tường, phụ kiện kết nối cáp quang. 

24 
Patch Panel CAT6 1U 

24P 19inch 
Cái 14 

Chuẩn CAT6, khả năng quản lý dây cáp phía 

sau. 

25 Module quang Cái 24 
Khoảng cách truyền (km), tốc độ, chuẩn đầu 

nối LC. 

26 Cáp mạng CAT6E Mét 4.575 
Tần số hoạt động, chất liệu lõi đồng, tiêu 

chuẩn chống nhiễu. 

27 
Đầu bấm mạng RJ45 

CAT6 
Cái 800 

Loại đầu bấm xuyên thấu hoặc tiêu chuẩn, độ 

bền. 

28 
Dây cáp quang 4FO 

Multimode OM3 
Mét 2.000 

Chuẩn OM3, đường kính lõi, khả năng chịu 

lực kéo. 

29 Đầu chụp mạng RJ45 Cái 800 
Màu sắc, chất liệu nhựa dẻo bảo vệ đầu 

mạng. 

30 Gói vật tư phụ kết nối Gói 1 
Dây điện, ổ cắm, vít, tắc kê, măng xông, dây 

nhảy quang... 

31 Máng cáp 24x14mm Cây 800 Chất liệu nhựa chống cháy, độ bền cơ học. 

32 Máng cáp 39x18mm Cây 250 
Kích thước, khả năng chứa số lượng dây 

mạng. 

33 Máng cáp 80x40mm Cây 150 Loại máng lớn phục vụ trục chính hạ tầng. 

34 Máy in mã vạch Cái 2 
Tốc độ in, độ phân giải, tương thích phần 

mềm quản lý. 

35 Máy đọc mã vạch Cái 8 
Tốc độ quét, khả năng đọc mã 1D/2D, chuẩn 

kết nối. 

36 Sàn nâng phòng máy chủ Bộ 1 
Tải trọng, khả năng chống tĩnh điện, chiều 

cao chân đế. 

II 
MUA SẮM PHẦN 

MỀM 
   

1 
Kết nối trả kết quả xét 

nghiệm (LIS) 
Máy 7 

Kết nối 2 chiều tự động, liên thông dữ liệu 

HIS/EMR. 

2 
Phần mềm xếp hàng 

phòng khám 
Phòng 10 

Tính năng gọi số, hiển thị màn hình, đồng bộ 

đăng ký. 
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Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời khảo sát cấu hình kỹ thuật và cung cấp báo giá số:75/TM-TTYT ngày 

30/6/2026 của TTYT Tủa Chùa) 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tủa Chùa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tủa Chùa, chúng tôi.....[ghi tên, địa 

chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp 

dịch vụ/hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ/hàng hóa: 

STT Tên dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 
Thành tiền 

1 2 4 5 6 7 

1      

n      

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày hết hạn báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu 

tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  

    ....., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu 

cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu 

liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy 

quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các 

thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài 

khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất 

cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thông. Trong trường hợp này, thành 

viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số 

cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện 

theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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